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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT 

ĐỀ THI KỸ NĂNG NÓI 

 

Thời gian: 15 phút/thí sinh 

Ngày thi:……. 

(Tổng số điểm: 10) 

 

Phần 1: Giao tiếp xã hội  

(3 phút – không có thời gian chuẩn bị) 

 

Giám khảo hỏi thí sinh từ 3 đến 6 câu hỏi của ít nhất 2 chủ đề sau:  

 
Chủ đề 1: Công việc hiện nay 

1. Hiện nay, anh/chị đang làm công việc gì? ở đâu?  

2. Trong công ty, anh/chị làm việc ở bộ phận nào? (Công việc của anh/chị là gì?) 

3. Anh/Chị có thường đi công tác không? (Anh/ Chị thường đi công tác ở đâu? Mỗi 

chuyến đi kéo dài bao lâu?) 

Chủ đề 2: Cảm nhận về tiếng Việt  

1. Anh/Chị có thích học tiếng Việt không? Vì sao?  

2. Anh/Chị thấy tiếng Việt thế nào so với một thứ tiếng khác mà anh/chị biết?  

3. Theo anh/chị, tiếng Việt khó nhất (hay dễ nhất) ở điểm nào? Vì sao? 

Chủ đề 3: Gia đình  

1. Gia đình anh/ chị có mấy người?  

2. Bố/ mẹ của anh/ chị là người nước nào?  

3. Năm nay bố/ mẹ của anh/ chị bao nhiêu tuổi? (Bố/ mẹ của anh/ chị còn sống hay 

đã mất?  

4. Bây giờ, bố mẹ và các anh chị em của anh/chị đang sống ở đâu?  

5. Trong gia đình, anh/chị thường nói chuyện/ tâm sự với ai? Vì sao? 

Chủ đề 4: Mô tả một người thân trong gia đình  

1. Bố/ mẹ của anh/ chị có ngoại hình như thế nào?  

2. Bố/ mẹ của anh/ chị có tính tình như thế nào?  

3. Anh/Chị giống ai trong gia đình (mẹ hay bố)? Giống ở điểm nào?   

Chủ đề 5: Giới thiệu về đất nước của mình  

1. Đất nước của anh/ chị ở khu vực nào? 

2. Thủ đô của nước anh/chị tên là gì?  

3. Dân số của nước anh/ chị có bao nhiêu người?  

4. Người dân của nước anh/ chị như thế nào?  

5. Khí hậu và thời tiết ở nước anh/ chị như thế nào?  

6. Ở nước của anh/chị, thành phố nào là thành phố du lịch nổi tiếng? 

7. Từ nước của anh/ chị đến Việt Nam bằng máy bay mất bao lâu?  
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Chủ đề 6: Các hoạt động hàng ngày  

1. Buổi sáng/ chiều/ tối, anh/ chị thường làm gì?  

2. Buổi sáng, anh/ chị thường thức dậy lúc mấy giờ?  

3. Buổi sáng, sau khi thức dậy anh/chị thường làm gì? (Công việc đầu tiên mà 

anh/chị làm là gì?) 

4. Buổi chiều, anh/ chị thường về đến nhà lúc mấy giờ?  

5. Buổi tối, anh/ chị thường đi ngủ lúc mấy giờ?  

6. Trước khi đi ngủ, anh/ chị thường làm gì? (Anh/Chị kết thúc một ngày của mình 

bằng việc gì?) 

 

Chủ đề 7: Giới thiệu về quốc gia mà anh chị yêu mến/ yêu thích   

1. Anh/ Chị đã từng sống ở những quốc gia nào? Mỗi quốc gia, anh/ chị đã sống bao 

lâu?  

2. Trong các quốc gia mà anh/ chị đã đến, anh/ chị thích quốc gia nào nhất? Vì sao?  

3. Thủ đô của quốc gia mà anh chị yêu thích nhất tên là gì? Dân số bao nhiêu người? 

Khí hậu-thời tiết như thế nào?  

Chủ đề 8: Việc đến Việt Nam  

1. Anh/ Chị đã đến Việt Nam khi nào? Anh/Chị đã sống ở Việt Nam bao lâu rồi? 

2. Ở Việt Nam, anh/chị sống với ai? 

3. Anh/ Chị đến Việt Nam để làm gì?  

4. Trước khi đến Việt Nam, anh/ chị đã nghe nói về Việt Nam không? (Anh/ Chị đã 

nghe điều gì?)  

5. Anh/Chị đã sống ở Việt Nam bao lâu nữa?  
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Phần 2: Thảo luận giải pháp 

(5 phút, gồm 1 phút chuẩn bị) 

Giám khảo yêu cầu thí sinh bắt thăm 01 tình huống và gợi ý cho thí sinh 2 (hoặc hơn 

2) giải pháp theo tình huống đã có chọn. Thí sinh chọn 01 giải pháp, giải thích lý do 

chọn giải pháp đó. 

 

Tình huống 1: 

Nếu nước của anh / chị đang gặp phải 2 vấn đề: ô nhiễm môi trường và đói nghèo. Theo 

anh / chị cần phải:   

- Giải quyết vấn đề ô nhiễm trước 

- Giải quyết vấn đề đói nghèo trước 

Anh / Chị sẽ chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 2: 

Để có sức khoẻ tốt, anh / chị thấy việc nào quan trọng hơn:   

 - Tập thể dục đều đặn (mỗi ngày một tiếng).  

 - Ăn uống lành mạnh.   

Anh / Chị sẽ chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 3: 

Hiện nay, ở các địa điểm công cộng (như nhà hàng, quán cà phê, siêu thị) việc hút thuốc 

lá bị cấm hoàn toàn nhưng vẫn có một số người hút thuốc lá. Theo anh / chị, cần phải: 

- Lắp camera để xử phạt đối với những người hút thuốc lá.  

- Có khu vực riêng cho người hút thuốc. 

Anh / Chị sẽ chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 4: 

Hiện nay, các siêu thị ở Việt Nam vẫn phát túi ni-lông miễn phí cho khách hàng. Để bảo 

vệ môi trường, theo anh / chị cần phải:  

- Cấm hẳn việc phát túi ni lông.   

- Khách hàng phải trả tiền túi ni lông với giá cao.  

Anh / Chị sẽ chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 5: 

Theo anh / chị, cách giải trí nào tốt hơn:  

- Nghe nhạc.  

- Chơi thể thao.  

Anh / Chị sẽ chọn giải pháp nào? Vì sao? 
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Tình huống 6: 

Nếu anh / chị thường xuyên bị căng thẳng trong công việc. Anh / Chị sẽ làm gì? 

- Đi du lịch và sau đó trở lại công việc.  

- Tìm một công việc khác.  

Anh / Chị sẽ chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 7: 

Khi bố mẹ của anh / chị già yếu và cần chăm sóc, anh / chị sẽ:  

- Tự chăm sóc bố mẹ. 

- Đưa vào viện dưỡng lão.  

 Anh / Chị chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 8: 

Hiện nay, một số trẻ em đã biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1. Nếu anh / chị có con 

nhỏ, anh / chị sẽ:  

- Dạy cho con biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1.  

- Không dạy đọc, viết hay làm toán trước khi vào lớp một.  

Anh / Chị chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 9: 

Khi con cái trưởng thành (trên 18 tuổi), anh / chị sẽ:  

- Khuyến khích con cái sống riêng.  

- Vẫn để con cái sống chung với mình.  

 Anh / Chị chọn giải pháp nào? Vì sao? 

 

Tình huống 10: 

Khi con cái cãi nhau, anh / chị cần:  

- Để cho các con tự giải quyết.  

- Giúp các con giải quyết.  

 Anh / Chị chọn giải pháp nào? Vì sao? 
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Phần 3: Trình bày chủ đề  

(7 phút, gồm 1 phút chuẩn bị) 

 Giám khảo yêu cầu thí sinh bắt thăm 01 trong các chủ đề và trình bày về chủ 

đề đã bắt được. Sau đó, giám khảo hỏi từ 1 đến 3 câu theo chủ đề thí sinh vừa 

trình bày.  

Các chủ đề 

1. Hãy giới thiệu về một danh lam, thắng cảnh nổi tiếng mà anh/chị biết. (Anh/Chị có một 

phút để chuẩn bị). 

2. Anh/Chị hãy kể lại một bộ phim mà anh/chị có ấn tượng mạnh nhất. Anh/Chị nghĩ 

gì về bộ phim đó. (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị) 

3. Theo anh/chị, thế nào là một môi trường làm việc lý tưởng? (Anh/Chị có một phút để 

chuẩn bị). 

4. Theo anh/chị, báo chí có vai trò thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? (Anh/Chị có 

một phút để chuẩn bị).  

5. Anh/Chị hãy nói về những tác động của hoạt động du lịch đến môi trường. (Anh/Chị có 

một phút để chuẩn bị). 

6. Hãy giới thiệu trang phục truyền thống của nước anh/chị. (Anh/Chị có một phút để 

chuẩn bị). 

7. Anh/Chị hãy nói về vai trò của điện thoại trong cuộc sống hiện đại. (Anh/Chị có một 

phút để chuẩn bị). 

8. Anh/Chị hãy nói về vai trò của phụ nữ ở nước mình trong xã hội hiện nay. (Anh/Chị có 

một phút để chuẩn bị). 

9. Anh/Chị hãy nêu ý kiến của mình về vấn đề bạo lực trong trường học giữa giáo viên và 

học sinh; và giữa các học sinh với nhau. (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

10. Có ý kiến cho rằng: Cha mẹ có thể dạy con trở thành một thiên tài. Anh/Chị hãy cho 

biết suy nghĩ của mình về điều này. (Anh/Chị có một phút để chuẩn bị). 

--HẾT-- 

 


